
UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG TH ĐẠI HÀ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 4
Năm học 2025 – 2026

ST
T Chủ đề, mạch kiến thức

Số câu,
số điểm,
câu số

Nhận biết Hiểu Vận dụng Tổng cộng

TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Số học:

- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 000 000
- Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000
000
- Tính giá trị của biểu thức số, biểu thức có chứa chữ.
- Làm tròn số đến hàng trăm nghìn.

Số câu 2 1 1 1 3 2
Số điểm 2 1 1 1 3,0 2,0

Câu số 1 a, b
2 a, b 3 a, b 6 a, b 8 a, b

2 Đại lượng và đo đại lượng:
- Đơn vị đo khối lượng, thời gian.

Số câu 1 1
Số điểm 1 1,0
Câu số 4 a, b

3 Yếu tố hình học:
- Góc, đơn vị đo góc.
- Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song.

Số câu 1 1
Số điểm 2 2,0
Câu số 5 a, b

4 Giải toán có lời văn:
Giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị, Trung
bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số
đó.

Số câu 1 1
Số điểm 2 2,0
Câu số 7

TỔNG

Số câu
3 2 2 1 5 3

3 4 1 8

Số điểm
3,0 0 3,0 3,0 0 1,0 6,0 4,0

3,0 6,0 1,0 10

Tỉ lệ 30% 60% 10% 100%



UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HÀ

Họ và tên: …………………………………....
Lớp:……………..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn Toán - Lớp 4
Thời gian 50 phút
(Không tính giao đề)

Điểm Nhận xét của giáo viên

Khoanh tròn vào đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu
Câu 1 (1 điểm)
a) Số “Bảy triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm” được viết là:
A. 7 045 200 B. 7 450 200 C. 7 045 020 D. 7 405 200
b) Chữ số 4 trong số 3 648 271 thuộc hàng nào?
A. Hàng trăm B. Hàng chục C. Hàng nghìn D. Hàng chục nghìn
Câu 2 (1 điểm)
a) Số bé nhất trong các số: 256 438 ; 256 483 ; 256 348 ; 256 834 là:
A. 256 438 B. 256 483 C. 256 348 D. 256 834
b) Số 684 521 làm tròn đến hàng trăm nghìn được số:
A. 680 000 B. 700 000 C. 684 000 D. 685 000
Câu 3 (1 điểm). Nối phép tính ở cột A với kết quả tương ứng ở cột B

A B
45 × 11 =

450 x 10 =

78 000 : 100 =

780

495

4 500

Câu 4 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a) 6 000 kg = ………… tấn
b) 3 thế kỉ 25 năm = ………… năm
Câu 5 (2 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) Hình vẽ bên có:
A. 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 2 góc tù
B. 1 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù
C. 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù
b) Trong hình vẽ bên, các cặp cạnh song song với
nhau là:
A. AH và BC; AD và DC ☐



B. AB và DC; AD và BC; AB và HC; AB và HD ☐
C. AB và DC; AD và BC ☐
Câu 6 (1 điểm). Đặt tính rồi tính
a) 6 324 × 24
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

b) 8 736 : 56
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Câu 7 (2 điểm). Tú và Nam cùng nhau chạy bộ xung quanh một cái hồ. Thời gian
chạy hết một vòng hồ của hai bạn là 9 phút 38 giây. Biết thời gian Tú chạy một vòng
hồ ít hơn Nam 30 giây. Tính thời gian chạy một vòng hồ của mỗi bạn?
Câu 8 (1 điểm)
a) Tính giá trị biểu thức a x b : c
Với a= 11, b= 75, c=5

55 ………………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

b) Tính bằng cách thuận tiện
2015 × 6 + 2015 × 5 – 2015
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………



UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HÀ

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤMMÔN TOÁN LỚP 4 CHKI
NĂM HỌC 2025-2026

Câu 1 2 3 4 5
a b a b a b a b

Đáp án A D C B 45x11-
495;
450x10- 4
500,
78000:
100- 780

6 325 S-S-Đ S-Đ-S

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1

Câu 6 (1điểm). Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
a) 151 776; b) 156
Câu 7 (2 điểm)

Bài giải
Đổi: 9 phút 38 giây = 578 giây ( 0,5 điểm )
Thời gian Tú chạy một vòng hồ là:

(578 – 30) : 2 = 274 (giây) ( 0,5 điểm )
Thời gian Nam chạy một vòng hồ là:

274 + 30 = 304 (giây) ( 0,5 điểm )
Đáp số: Tú: 274 giây;

Nam: 304 giây. ( 0,5 điểm )
Câu 8 (1 điểm). Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
a, a x b : c = 11 x 75: 5

= 825 : 5
= 164

b, 2015 × 6 + 2015 × 5 – 2015
= 2015 x ( 6 +5 – 1)
= 2015 x 10
= 20150



UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HÀ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Năm học 2025 – 2026

TT Chủ đề, mạch kiến thức
Phần kiểm tra đọc

Số câu,
câu số,
số điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng cộng

TN TL TN TL TN TL TN TL

1 Đọc thành tiếng 3 điểm

Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, diễn cảm, biết ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu
câu, cụm từ; tốc độ đọc 80-90 tiếng; và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến
nội dung bài vừa đọc trong thời gian 2 phút/ học sinh. GVCN kiểm tra
trong các tiết ôn tập cuối HK I.

2 Đọc hiểu 7 điểm
2.1 Đọc hiểu văn bản:

- Xác định được nội dung của bài đọc;
- Xác định được những chi tiết trong bài đọc;
- Hiểu được ý nghĩa của bài đọc.

Số câu 2 2 1 4 1
Câu số 1,2 3,4 5

Số điểm 1,0 1,0 0,5 2,0 0,5

2.2 Kiến thức tiếng Việt:
- Tìm, hiểu một số từ ngữ về các chủ đề: Chân dung của em;
Chăm học, chăm làm; Như măng mọc thẳng, Kho báu của em,
Ước mơ của em, Họ hàng làng xóm, Người ta là hoa đất, Tài
sản vô giá.
- Xác định được danh từ, động từ, tính từ.
- Xác định được chủ ngữ trong câu.
- Biết đặt câu có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa, danh
từ chung, danh từ riêng.
- Biết cách dùng dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang.

Số câu 2 1 1 1 3 2

Câu số 6,7 8 9 10

Số điểm 1,5 1,0 1,0 1,0 2,5 2,0

Tổng phần đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt

Số câu 4 3 1 2 7 3
4 4 2 10

Số điểm 2,5 2,0 1,0 1,5 4,5 2,5
2,5 3,0 1,5 7,0

TLV Viết bài văn tả một cây hoa (hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây lương
thực, cây cảnh ) mà em yêu thích. 10 điểm



UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HÀ

Họ tên HS:…………………………………
Lớp: 4…………….

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn Tiếng Việt - Lớp 4
Thời gian làm bài: 75 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Điểm Nhận xét của giáo viên

A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
GV kiểm tra trong các tiết ôn tập HKI
2. Kiểm tra đọc hiểu (7 điểm)

Điểm đọc Điểm đọc hiểu Tổng

Đọc thầm bài văn sau

MÓN QUÀ NHỎ
Chiều hôm ấy, trên đường đi học về, tôi thấy một bạn nhỏ đang loay hoay bên

vệ đường vì chiếc xe đạp bị tuột xích. Bạn cố gắng sửa nhưng mãi không được,
khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi dừng lại, dựng xe rồi cúi xuống giúp bạn.

Một lúc sau, chiếc xe đã chạy được bình thường.
Bạn nhỏ mừng rỡ, lễ phép nói lời cảm ơn. Tôi mỉm cười rồi tiếp tục đi về nhà.

Khi bước đi, tôi chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui hơn rất nhiều. Hóa ra, chỉ cần
một hành động nhỏ cũng có thể mang lại niềm vui cho người khác

và cho chính mình.
(Theo Ngọc Anh)

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1 (M1- 0,5 điểm). Vì sao nhân vật “tôi” dừng lại bên vệ đường?
A. Vì trời sắp tối.
B. Vì xe của mình bị hỏng.
C. Vì thấy bạn nhỏ gặp khó khăn với chiếc xe đạp.
D. Vì muốn nghỉ ngơi một lát.
Câu 2 (M1-0,5 điểm). Bạn nhỏ gặp khó khăn gì?
A. Bị lạc đường.
B. Xe đạp bị tuột xích.
C. Không tìm được nhà.
D. Bị đau chân.
Câu 3 (M2- 0,5 điểm). Điều gì khiến nhân vật “tôi” cảm thấy vui và nhẹ nhõm?
A. Vì được về nhà sớm.



B. Vì được người khác khen.
C. Vì đã giúp được bạn nhỏ.
D. Vì xe đạp của mình chạy nhanh.ngày hôm sau.
Câu 4 (M2- 0,5 điểm).Đúng ghi Đ, sai ghi S

Qua câu chuyện, tác giả muốn nói điều gì?
A. Giúp đỡ người khác là việc làm khó khăn.
B. Những việc nhỏ cũng có thể mang lại niềm vui và ý nghĩa.
C. Không nên dừng lại khi đang đi đường.
Câu 5 (M3- 0,5 điểm). Em học được điều gì từ câu chuyện “Món quà nhỏ”?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 6 (M1- 1điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S
Câu““Chiếc xe đạp của bạn nhỏ bị tuột xích.” Chủ ngữ là:
A. Chiếc xe đạp của bạn nhỏ
B. bị tuột xích
Câu 7 (M1- 0,5 điểm). Cho câu sau: Bạn nhỏ nói: “Cảm ơn anh rất nhiều!”. Dấu
ngoặc kép trong câu trên dùng để làm gì?
A. Trích dẫn lời nói nhân vật.
B. Đánh dấu tên nhân vật.
C. Đánh dấu tên câu chuyện.
D. Đánh dấu lời nói nhân vật.
Câu 8 (M2- 1,0 điểm). Nối từ ở cột A với loại từ tương ứng ở cột B

lo lắng danh từ
xe đạp động từ
giúp đỡ tính từ

Câu 9 (M2- 1,0 điểm). Đặt một câu có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hoá.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 10 (M3- 1,0 điểm). Đặt một câu nói về một địa danh em đã từng đến trong
chuyến trải nghiệm . Gạch chân dưới danh từ riêng trong câu vừa đặt.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

B. Kiểm tra viết (10 điểm)
Đề bài: Viết bài văn tả một cây hoa (hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây lương thực,
cây cảnh) mà em yêu thích.



Bài làm



UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HÀ

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤMMÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4
NĂM HỌC: 2025 - 2026

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
- Giáo viên kiểm tra trong các tiết ôn tập HKI.
2. Đọc hiểu (7 điểm)
Câu 1 2 3 4 6 7 8

Đáp án C B C A,C - S;
B - Đ

A - Đ;
B - S

D lo lắng- tính từ;
xe đạp- danh từ;
giúp đỡ- động từ

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0
Câu 5 (0,5 điểm)
Câu chuyện khuyên chúng ta nên biết quan tâm, giúp đỡ người khác; chỉ một việc
làm nhỏ cũng có thể mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống. (hoặc HS viết theo
sự cảm nhận).
Câu 9 (1 điểm)
- Đặt câu đúng yêu cầu, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm được 1 điểm.
- Đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm (- 0,1 điểm)
Câu 10 (1 điểm)
- Đặt câu đúng yêu cầu, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm, chỉ ra được danh từ
riêng của câu : 1 điểm.
- Đặt được câu chưa chỉ ra được danh từ riêng (- 0,5 điểm)
B. KIỂM TRA VIẾT( 10 điểm)
- Viết được bài văn miêu tả cây cối đúng theo yêu cầu có đủ 3 phần: mở bài, thân bài,
kết bài đúng theo thể loại đã học. Độ dài viết khoảng 15 câu trở lên.
- Viết đúng chính tả, câu văn đúng ngữ pháp. Trong bài viết biết sử dụng những từ
ngữ gợi tả, gợi cảm, giàu cảm xúc, biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học.
+ Mở bài: (2 điểm) Giới thiệu được cây mà em muốn miêu tả.
+ Thân bài: (6 điểm) Tả từ bao quát đến chi tiết cụ thể.

Nêu được ích lợi của cây.
+ Kết bài: (2 điểm) Nêu được cảm nghĩ của bản thân về cây mà mình tả.
* Toàn bài chữ viết mắc nhiều lỗi trừ 1 điểm.



UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HÀ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 4
NĂM HỌC 2025-2026

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và
số điểm

Mức 1
(Nhận biết)

Mức 2
(Hiểu)

Mức 3
(Vận dụng)

Tổng

TN TL TN TL TN TL TN TL
Hoa và cây cảnh trong đời sống.
- Nêu được lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống.
- Nhận biết được một số loại hoa và cây cảnh phổ biến.
- Có hứng thú với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.

Số câu 2

Câu số 1,2

Số điểm 2,0

Trồng hoa và cây cảnh trong chậu
- Trình bày được đặc điểm của một số loại chậu trồng hoa và cây cảnh.
- Nêu một số loại giá thể dùng để trồng hoa và cây cảnh trong chậu.
- Tóm tắt được nội dung các bước gieo hạt, trồng cây con trong chậu.
- Mô tả được các công việc chủ yếu để chăm sóc một số loại hoa và cây
cảnh phổ biến.

- Thực hiện được việc gieo hạt trong chậu.
- Sử dụng được một số dụng cụ trồng hoa, cây cảnh đơn giản.
- Trồng và chăm sóc được một số loại hoa và cây cảnh trong chậu.

Số câu 1 3 1 1

Câu số 3 4,5,6 7a,b 8a,b

Số điểm 1 3 2 2

Tổng Số câu 3 3 1 1 6 2
Số điểm 3,0 3,0 2,0 2,0 6,0 4,0

30% 50% 20% 100%



UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HÀ

Họ và tên: …………………………………....
Lớp:……………..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn Công nghệ - Lớp 4

Thời gian 35 phút
(Không tính giao đề)

Điểm Nhận xét của giáo viên

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời
đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn và phương án đúng khi nói về lợi ích của hoa, cây
cảnh.
A. Giúp làm đẹp không gian sống, tạo cảm giác thoải mái cho con người.
B. Dùng để chế tạo các đồ dùng học tập.
C. Chỉ trồng để bán lấy tiền.
D. Không có tác dụng đối với môi trường sống.
Câu 2 (1 điểm): Nối tên loài hoa ở cột A với đặc điểm tương ứng ở cột B

A B
a.Hoa lan 1. Có nhiều cánh, màu sắc đa dạng,

thân có gai.
b.Hoa cúc 2. Hoa to, màu vàng, luôn hướng về

phía ánh sáng.
c.Hoa hồng 3. Hoa nhỏ, cánh dài, thường dùng để

trang trí hoặc pha trà.
d.Hoa hướng dương 4. Hoa mọc thành chùm, nhiều màu

sắc, thường trồng trong chậu
Câu 3 (1 điểm): Đâu là đặc điểm của chậu sứ dùng để trồng hoa, cây cảnh?
A. Nhẹ, dễ di chuyển, nhiều màu sắc
B. Nặng, bền, đẹp, dễ vỡ khi va đập mạnh
C. Nhẹ, không thấm nước, khó vỡ
D. Mềm, dẻo, dễ uốn cong
Câu 4 (1 điểm): Giá thể nào sau đây giúp giữ ẩm tốt cho cây trồng?
A. sỏi B. cát C. đá cuội D. xơ dừa
Câu 5 (1 điểm): Loại cây nào sau đây thường được trồng trong chậu để trang trí
trong nhà?
A. Cây xoài B. Cây ổi C. Cây lưỡi hổ D. Cây mít
Câu 6 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S
Có 3 thao tác trồng cây con trong chậu bao gồm:



- Thao tác 1: Đặt cây con đứng thẳng vào hốc, dùng xẻng nhỏ xúc giá thể lấp vừa
kín gốc và rễ.
- Thao tác 2: Dùng hai tay ấn nhẹ giá thể xung quanh gốc cây cho chắc chắn.
- Thao tác 3: Dùng xẻng nhỏ tạo hốc giữa chậu.
Em hãy khoanh tròn phương án sắp xếp đúng thứ tự các thao tác trồng cây con trong
chậu.
A. Thao tác 1 - Thao tác 2 - Thao tác
B. Thao tác 2 - Thao tác 1 - Thao tác 3
C. Thao tác 3 - Thao tác 1 - Thao tác 2
PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 7 (2 điểm):
a) Vì sao cần tưới nước cho cây cảnh sau khi trồng xong
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
b) Em hãy mô tả các công việc bón phân cho cây lưỡi hổ trồng trong chậu.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Câu 8 (2 điểm):
a) Em hãy cho biết vì sao cần chọn chậu có lỗ thoát nước khi trồng hoa, cây cảnh?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
b) Em hãy nêu các công việc cần làm và không nên làm khi bón phân cho cây cảnh
trong chậu?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................



UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HÀ

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤMMÔN CÔNG NGHỆ CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4
NĂM HỌC: 2025 - 2026

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Đúng mỗi câu 1 điểm
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A a-2, b-3,

c-1, d-2
B D C S-S-Đ

II. Phần tự luận (4 điểm)
Câu 7 (2 điểm):
a) Giúp giá thể ẩm, rễ cây tiếp xúc tốt với đất.
b) Các công việc bón phân cho cây lưỡi hổ trồng trong chậu:
- Nhặt sỏi trên bề mặt giá thể để vào khay .
- Lấy khoảng 2 thìa cà phê phân bón rắc đều xung quanh gốc cây.
- Dùng xẻng nhỏ trộn đều phân bón với lớp giá thể phía trên và lấp kín phân bón.
- Rải lại sỏi lên trên che kín giá thể.
Câu 8 (2 điểm):
a) Em cần chọn chậu có lỗ thoát nước khi trồng hoa, cây cảnh bởi vì:
- Giúp nước thừa thoát ra ngoài.
- Tránh làm úng rễ, thối rễ.
- Giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt.
c) Các công việc cần làm và không nên làm khi bón phân cho cây cảnh trong chậu:
* Công việc cần làm:
- Nhặt sỏi trên bề mặt giá thể để vào khay.
- Lấy khoảng 2 thìa cà phê phân bón rắc đều xung quanh gốc.
- Dùng xẻng nhỏ trộn đều phân bón với lớp giá thể phía trên và lấp kín phân bón.
- Rải lại sỏi lên trên che kín giá thể
- Bón phân định kì 1 tháng 1 lần.
* Công việc không nên làm
- Không bón phân sát gốc cây.



















0




	ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4 CHKI
	NĂM HỌC 2025-2026
	Câu
	1
	2
	3
	4
	a
	b
	a
	b
	a
	b
	a
	b
	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	6 
	325
	S-S-Đ
	S-Đ-S
	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	A. Kiểm tra đọc (10 điểm)                         

